
Đơn vị: Trường PTDTBT TH Luân Giói Biểu số : 2
Chương: 622 - 490 - 492

Đơn vị tính: Đồng
STT Chỉ tiêu Dự toán được giao Ghi chú

A Dự toán thu
I Tổng số thu
1 Thu phí, lệ phí

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ ph)
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)
3 Thu viện trợ ( Chi tiết theo từng dự án)
4 Thu sự nghiệp khác

( Chi tiết theo từng loại thu)
II Số thu nộp NSNN
1 Phí, lệ phí

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ ph)
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

( Chi tiết theo từng  loại hình SX, dịch vụ)
3 Hoạt động sự nghiệp khác

( Chi tiết theo từng loại thu)
III Số được để lại chi theo chế độ
1 Phí, lệ phí

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ ph)
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)
3 Thu viện trợ
4 Hoạt động sự nghiệp khác

( Chi tiết theo từng loại thu)
B Dự toán chi ngân sách Nhà nước
I Loại 490 khoản 492 6,358,000,000            
1 Chi thanh toán cá nhân 5,808,447,584                    
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 41,230,000                         
3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn 389,200,000                       
4 Chi về hàng hóa dịch vụ 115,367,016                       
5 Chi khác 3,755,400                           
II Loại ...... khoản ..........
C Dự toán chi các nguồn khác (nếu có)
1 Chi thanh toán cá nhân
2 Chi nghiệp vụ chuyên môn
3 Chi mua sắm, sửa chữa lớn
4 Chi khác

Tiểu mục: 6702
Tiểu mục: 6703
Mục: 6900 -                              
Tiểu mục: 6921
Mục: 7000 -                              
Tiểu mục: 7001
Tiểu mục: 7004
Tiểu mục: 7006
Mục: 7750 -                              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI  NĂM 2022
( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)



Tiểu mục: 7758
Tiểu mục: 7761
Tiểu mục: 7799
Mục: 8000 -                              

2 Tiểu mục: 8006
C Quyết toán chi nguồn khác

Mục:
Tiểu mục:

Trương Thị Tuyết

                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                              Điện Biên Đông, ngày 28 tháng 9 năm 2023



Đơn vị: Trường PTDTBT TH Luân Giói Biểu số : 3
Chương: 622 - 490 - 492

Đơn vị tính: Đồng

STT CHỈ TIÊU Số liệu báo cáo
 quyết toán

Số liệu quyết toán
 được duyệt

A Dự toán thu
I Tổng số thu -                                            
1 Thu phí, lệ phí

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ ph)
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)
3 Thu viện trợ ( Chi tiết theo từng dự án)
4 Thu sự nghiệp khác

( Chi tiết theo từng loại thu)
II Số thu nộp NSNN
1 Phí, lệ phí

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ ph)
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

( Chi tiết theo từng  loại hình SX, dịch vụ)
3 Hoạt động sự nghiệp khác

( Chi tiết theo từng loại thu)
III Số được để lại chi theo chế độ
1 Phí, lệ phí

( Chi tiết theo từng loại phí, lệ ph)
2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)
3 Thu viện trợ
4 Hoạt động sự nghiệp khác

( Chi tiết theo từng loại thu)
B Dự toán chi ngân sách Nhà nước
1 Loại 490 khoản 492 6,358,000,000            6,358,000,000                          

Mục 6000 2,209,963,994            2,209,963,994                          
Tiểu mục: 6001 2,209,963,994            2,209,963,994                          
Mục 6050 146,583,816               146,583,816                             
Tiểu mục: 6051 146,583,816               146,583,816                             
Tiểu mục: 6099 -                              -                                            
Mục 6100 2,750,632,129            2,750,632,129                          
Tiểu mục: 6101 14,935,760                 14,935,760                               
Tiểu mục: 6102 435,974,000               435,974,000                             
Tiểu mục: 6103 87,275,260                 87,275,260                               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2022
( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI  NĂM 2022
( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

THÔNG BÁO



Tiểu mục: 6105 9,991,347                   9,991,347                                 
Tiểu mục: 6112 1,358,591,566            1,358,591,566                          
Tiểu mục: 6113 141,975,025               141,975,025                             
Tiểu mục: 6115 246,515,371               246,515,371                             
Tiểu mục: 6121 434,484,000               434,484,000                             
Tiểu mục: 6149 20,889,800                 20,889,800                               
Mục :6250 83,440,720                 83,440,720                               
Tiểu mục: 6253 3,660,000                   3,660,000                                 
Tiểu mục: 6299 79,780,720                 79,780,720                               
Mục: 6300 617,826,925               617,826,925                             
Tiểu mục: 6301 456,720,035               456,720,035                             
Tiểu mục: 6302 85,014,631                 85,014,631                               
Tiểu mục: 6303 47,229,634                 47,229,634                               
Tiểu mục: 6304 28,862,625                 28,862,625                               
Mục: 6500 25,033,761                 25,033,761                               
Tiểu mục: 6501 22,633,761                 22,633,761                               
Tiểu mục: 6505 2,400,000                   2,400,000                                 
Mục 6550 39,420,000                 39,420,000                               
Tiểu mục: 6551 33,420,000                 33,420,000                               
Tiểu mục: 6553 6,000,000                   6,000,000                                 
Mục: 6600 11,317,800                 11,317,800                               
Tiểu mục: 6605 4,059,000                   4,059,000                                 
Tiểu mục: 6608 4,278,800                   4,278,800                                 
Tiểu mục: 6649 2,980,000                   2,980,000                                 
Mục: 6700 22,995,455                 22,995,455                               
Tiểu mục: 6701 920,000                      920,000                                    
Tiểu mục: 6702 16,550,000                 16,550,000                               
Tiểu mục: 6703 5,525,455                   5,525,455                                 
Mục: 6900 389,200,000               389,200,000                             
Tiểu mục: 6905 7,100,000                   7,100,000                                 
Tiểu mục: 6912 2,150,000                   2,150,000                                 
Tiểu mục: 6913 30,912,000                 30,912,000                               
Tiểu mục: 6949 349,038,000               349,038,000                             
Mục: 6950 38,250,000                 38,250,000                               
Tiểu mục: 6954 38,250,000                 38,250,000                               
Mục: 7000 2,980,000                   2,980,000                                 
Tiểu mục: 7001
Tiểu mục: 7004 2,980,000                   2,980,000                                 
Mục: 7050 16,600,000                 16,600,000                               
Tiểu mục: 7053 16,600,000                 16,600,000                               
Mục: 7750 3,755,400                   3,755,400                                 
Tiểu mục: 7756 3,755,400                   3,755,400                                 
Tiểu mục: 7761 -                              -                                            
Tiểu mục: 7799 -                              -                                            
Mục: 8000 -                              -                                            
Tiểu mục: 8006 -                                            

2 Loại ......... khoản .........
C Quyết toán chi nguồn khác

Mục:
Tiểu mục:

                              Điện Biên Đông, ngày 28 tháng 9 năm 2023
                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trương Thị Tuyết



Đơn vị: Trường PTDTBT TH Luân Giói Biểu số : 7
Chương: 622 - 490 - 492

STT CHỈ TIÊU Số liệu báo cáo
 quyết toán

Số liệu quyết toán
 được duyệt

A Quyết toán thu
I Tổng số thu
1 Thu hội phí
2 Thu khác
B Dự toán chi ngân sách Nhà nước
1 Loại 490 khoản 492 6,358,000,000            6,358,000,000                          

Mục 6000 2,209,963,994            2,209,963,994                          
Tiểu mục: 6001 2,209,963,994            2,209,963,994                          
Mục 6050 146,583,816               146,583,816                             
Tiểu mục: 6051 146,583,816               146,583,816                             
Tiểu mục: 6099 -                              -                                            
Mục 6100 2,750,632,129            2,750,632,129                          
Tiểu mục: 6101 14,935,760                 14,935,760                               
Tiểu mục: 6102 435,974,000               435,974,000                             
Tiểu mục: 6103 87,275,260                 87,275,260                               
Tiểu mục: 6105 9,991,347                   9,991,347                                 
Tiểu mục: 6112 1,358,591,566            1,358,591,566                          
Tiểu mục: 6113 141,975,025               141,975,025                             
Tiểu mục: 6115 246,515,371               246,515,371                             
Tiểu mục: 6121 434,484,000               434,484,000                             
Tiểu mục: 6149 20,889,800                 20,889,800                               
Mục :6250 83,440,720                 83,440,720                               
Tiểu mục: 6253 3,660,000                   3,660,000                                 
Tiểu mục: 6299 79,780,720                 79,780,720                               
Mục: 6300 617,826,925               617,826,925                             
Tiểu mục: 6301 456,720,035               456,720,035                             
Tiểu mục: 6302 85,014,631                 85,014,631                               
Tiểu mục: 6303 47,229,634                 47,229,634                               
Tiểu mục: 6304 28,862,625                 28,862,625                               
Mục: 6500 25,033,761                 25,033,761                               
Tiểu mục: 6501 22,633,761                 22,633,761                               
Tiểu mục: 6505 2,400,000                   2,400,000                                 
Mục 6550 39,420,000                 39,420,000                               
Tiểu mục: 6551 33,420,000                 33,420,000                               
Tiểu mục: 6553 6,000,000                   6,000,000                                 
Mục: 6600 11,317,800                 11,317,800                               
Tiểu mục: 6605 4,059,000                   4,059,000                                 
Tiểu mục: 6608 4,278,800                   4,278,800                                 
Tiểu mục: 6649 2,980,000                   2,980,000                                 
Mục: 6700 22,995,455                 22,995,455                               

( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2022



Tiểu mục: 6701 920,000                      920,000                                    
Tiểu mục: 6702 16,550,000                 16,550,000                               
Tiểu mục: 6703 5,525,455                   5,525,455                                 
Mục: 6900 389,200,000               389,200,000                             
Tiểu mục: 6905 7,100,000                   7,100,000                                 
Tiểu mục: 6912 2,150,000                   2,150,000                                 
Tiểu mục: 6913 30,912,000                 30,912,000                               
Tiểu mục: 6949 349,038,000               349,038,000                             
Mục: 6950 38,250,000                 38,250,000                               
Tiểu mục: 6954 38,250,000                 38,250,000                               
Mục: 7000 2,980,000                   2,980,000                                 
Tiểu mục: 7001
Tiểu mục: 7004 2,980,000                   2,980,000                                 
Mục: 7050 16,600,000                 16,600,000                               
Tiểu mục: 7053 16,600,000                 16,600,000                               
Mục: 7750 3,755,400                   3,755,400                                 
Tiểu mục: 7756 3,755,400                   3,755,400                                 
Tiểu mục: 7761 -                              -                                            
Tiểu mục: 7799 -                              -                                            

2 Mục: 8000 -                              -                                            
Tiểu mục: 8006 -                                            

C Quyết toán chi nguồn khác
Mục:
Tiểu mục:

Trương Thị Tuyết

                              Điện Biên Đông, ngày 28 tháng 9 năm 2023
                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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